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	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

	
	


	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Tên chương:  GIỚI THIỆU  VỀ PLC
Thực hiện ngày 03/09 – 09/09/18



Tên bài: 	GIỚI THIỆU  VỀ PLC
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: hiểu và nắm được nguyên lý hoạt động của bộ điều khiển lập trình.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng phấn.
- Máy vi tính.
- Máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:02 phút.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở bài học.


	
-Thuyết trình, Powerpoint.
	
-Lắng nghe và chép bài.
	
5’

	2
	Giảng bài mới
I. Tự động hóa và điều khiển
1. Khái niệm
2. Sơ đồ khối hệ thống Điều khiển tự động.
II. Tín hiệu liên tục và tín hiệu nhị phân
1. Điều khiển liên tục.
2. Điều khiển nhị phân.
III. Các quá trình sản xuất thường gặp công nghiệp.
1. Quá trình sản xuất liên tục.
2. Quá trình sản xuất từng loạt.
3. Dạng sản xuất đơn chiếc.
IV. Phương pháp điều khiển
1. Điều khiển vòng hở.
2. Điều khiển kích tiếp.
3. Điều khiển vòng kín.
V.Đặc điểm bộ điều khiển khả lập trình
1. Giới thiệu.
2. Đặc điểm.
VI.Các khái niệm căn bản
1. Lịch sử bộ điều khiển lập trình.
2. Ưu điểm.
3. Chức năng.


	

GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.
  


GV thuyết trình nêu vấn đề với SV.




GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.
 

GV thuyết trình nêu vấn đề với SV.


GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.




GV thuyết trình nêu vấn đề với SV.



GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.
  
  
	
  
SV quan sát, lắng nghe.




SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.



  
SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.



SV quan sát, lắng nghe.


SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.





SV quan sát, lắng nghe.



SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

	
10’





10’




15’








15’



15’







15’




15’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
· Củng cố nội dung bài
	-GV nhắc lại các kiến thức cần thiết cho SV.
-GV trả lời các câu hỏi của SV.
	- SV lắng nghe và đưa ra câu hỏi thắc mắc.
	
10’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Xem tài liệu Điều khiển lập trình 1.
	8’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình Điều khiển lập trình 1- Khoa CN Điện-Điện tử, trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM

	

Trưởng tổ môn




Huỳnh Ngọc Mai




	
     Tp. HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2018
          Giảng viên




Trần Nguyên Bảo Trân













	
	

	
	


	
	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

	
	


	  Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 8 tiết
Tên chương:  CÁC LOẠI NGÔN NGỮ VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH PLC 
Thực hiện ngày 10/09 – 14/10



Tên bài: 	CÁC LOẠI NGÔN NGỮ VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH PLC
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: hiểu và nắm được nguyên lý hoạt động của cấu trúc phần cứng PLC Omron trong hệ thống điều khiển.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng phấn.
- Máy vi tính.
- Máy chiếu.
- PLC

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:02 phút.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở bài học.


	
-Thuyết trình, Powerpoint.
	
-Lắng nghe và chép bài.
	
5’

	2
	Giảng bài mới
I. Bộ xử lý trung tâm.
1. Sơ đồ khối.
2. CPU.

II. Bộ nhớ.
1. Các loại bộ nhớ
2. Dung lượng.

III.Khối vào/ra
1. Giới thiệu
2. Loại ngõ ra dùng Relay
3. Loại ngõ ra dùng Transistor
4. Loại ngõ ra dùng Triac SSR


IV.Thiết bị lập trình.
	
GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.
  

GV thuyết trình nêu vấn đề với SV.


GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.
 
GV thuyết trình nêu vấn đề với SV.



GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.


	
  SV quan sát, lắng nghe.



SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

  
SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.


SV quan sát, lắng nghe.



SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.


	
10’





10’



35’



10’




10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
· Củng cố nội dung bài
	-GV nhắc lại các kiến thức cần thiết cho SV.
-GV trả lời các câu hỏi của SV.
	- SV lắng nghe và đưa ra câu hỏi thắc mắc.
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Xem tài liệu Điều khiển lập trình 1.
	8’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình Điều khiển lập trình 1- Khoa CN Điện-Điện tử, trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM

	

Trưởng tổ môn



Huỳnh Ngọc Mai




























	
      Tp. HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2018
          Giảng viên



Trần Nguyên Bảo Trân






























	
	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 20 tiết
Tên chương:. KỸ THUẬT LẬP TRÌNH VÀ ỨNG DỤNG PLC TRONG ĐIỀU KHIỂN
Thực hiện ngày 15/10 – 16/12


	
	



Tên bài: 	KỸ THUẬT LẬP TRÌNH VÀ ỨNG DỤNG PLC TRONG ĐIỀU KHIỂN
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: hiểu và nắm được cách sử dụng tập lệnh PLC Omron CPM2A dùng ngôn ngữ lập trình Ladder với hệ thống điều khiển.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng phấn.
- Máy vi tính.
- Máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:02 phút.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở bài học.


	
-Thuyết trình, Powerpoint.
	
-Lắng nghe và chép bài.
	5’

	2
	Giảng bi mới
I. Lệnh LD và LD NOT
· Ký hiệu.
· Vùng nhớ.
· Chức năng – Ví dụ.
II. Lệnh AND và AND Not.
· Ký hiệu.
· Vùng nhớ.
· Chức năng – Ví dụ.
III. Lệnh OR và OR NOT
· Ký hiệu.
· Vùng nhớ.
· Chức năng – Ví dụ.
IV. Lệnh TIM và COUNTER 
· Ký hiệu.
· Vùng nhớ.
· Chức năng – Ví dụ.
V. Lệnh SET và RESET
· Ký hiệu.
· Vùng nhớ.
· Chức năng – Ví dụ.
VI. Lệnh KEEP
· Ký hiệu.
· Vùng nhớ.
· Chức năng – Ví dụ.
VII. Lệnh DIFD và DIFU
· Ký hiệu.
· Vùng nhớ.
· Chức năng – Ví dụ.
VIII. Lệnh SFT
· Ký hiệu.
· Vùng nhớ.
· Chức năng – Ví dụ.
· 
	

GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.
  

GV thuyết trình nêu vấn đề với SV.


GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.
 

GV thuyết trình nêu vấn đề với SV.



GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.

GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.
 

GV thuyết trình nêu vấn đề với SV.

GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.
 
	
  
SV quan sát, lắng nghe.



SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

  
SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.


SV quan sát, lắng nghe.




SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.


	

50’





50’




50’



50’





50’



50’


60’


65’


60’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Viết một chương trình điều khiển 03 động cơ?
	-GV nhắc lại các kiến thức cần thiết cho SV.
-GV trả lời các câu hỏi của SV.
	- SV lắng nghe và đưa ra câu hỏi thắc mắc.
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Xem tài liệu Điều khiển lập trình 1.
	8’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình Điều khiển lập trình 1- Khoa CN Điện-Điện tử, trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM

	

Trưởng tổ môn




Huỳnh Ngọc Mai














	
       Tp. HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2018
          Giảng viên




Trần Nguyên Bảo Trân
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